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Chủ đề 8: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

4 Tuần (Từ 23/3 đến 17/4/2026) 

Chủ đề nhánh 1: Một số con vật nhóm gia cầm (23/3 - 27/3/2026) 

Chủ đề nhánh 2: Một số con vật nhóm gia súc (30/3 - 03/4/2026) 

Chủ đề nhánh 3: Động vật rừng xanh (6/4 - 10/4/2026) 

Chủ đề nhánh 4: Côn trùng quanh bé (13/4 - 17/4/2026) 

 

MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ: 

1.Phát triển thể chất: 

- Phát triển một số vận động cơ bản:  Nhảy lò cò bằng 1 chân 4 - 5 lần (có đổi chân). Ném 

xa bằng 1 tay. Bò chui qua cổng. Chạy chậm. Trẻ tham gia vào các hoạt động rèn luyện 

thân thể, biết phối hợp nhịp nhàng các hoạt động cùng bạn. 

- Phát triển sự vận động và các giác quan. 

- Rèn vận động tinh cho trẻ qua các hoạt động tạo hình. 

- Trẻ biết cách tránh các hành động gây nguy hiểm như chọc phá các con vật nuôi để giữ 

an toàn cho bản thân. 

- Giúp trẻ đạt được các mục tiêu: 

+  5: Biết phối hợp vận động các giác quan ( nhảy lò cò 3 m) 

+ 13: Phát triển một số vận động cơ bản (Bò chui qua cổng) 

+ 19: Có thói quen tốt trong giữ gìn vệ sinh cá nhân.   

+ 30: Biết mối nguy hiểm khi chọc phá hoặc chơi gần chó, mèo lạ, cẩn thận khi tiếp xúc 

với những con vật dữ. 

2.Phát triển nhận thức: 

- Trẻ có những hiểu biết ban đầu về các con vật nhóm gia cầm, gia súc, con vật sống trong 

rừng, côn trùng… 

- Phát triển tính tò mò, ham hiểu biết. Phát triển óc quan sát, khả năng phán đoán, nhận 

xét về các con vật. 

- Trẻ biết tên gọi, môi trường sống, ích lợi, đặc điểm nổi bật, cách phân loại chúng dựa 

vào những đặc điểm bên ngoài. 
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- Trẻ biết số thứ tự gộp và tách, đếm đến 5. So sánh độ lớn của 2 đối tượng và 3 đối tượng. 

- Phát triển kỹ năng so sánh, phân tích, khái quát. 

- Giúp trẻ đạt được các mục tiêu: 

+  36:  Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh 

 dự đoán. Ví dụ: Pha màu/ đường / muối vào nước, dự đoán, qua sát, so sánh. 

+ 41: Nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng 

được quan sát 

+ 44: Gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả. 

3.Phát triển ngôn ngữz: 

- Trẻ biết sử dụng ngôn ngữ để gọi tên, miêu tả hoạt động, cách di chuyển, môi trường 

sống của các con vật gần gũi (con vật nhóm gia cầm, nhóm gia súc, con vật sống trong 

rừng, côn trùng, cá). 

- Trẻ biết sử dụng ngôn ngữ mạch lạc để kể chuyện, đọc thơ, nói chuyện…về các con vật 

nuôi mà trẻ yêu thích hay kể về các con thú dữ trẻ được xem ở thảo cầm viên. 

- Giúp trẻ đạt được các mục tiêu: 

+ 66: Hiểu nghĩa từ khái quát: rau quả, con vật, đồ gỗ... ( Hiểu các từ chỉ đặc điểm, tính 

chất, công dụng và các từ biểu cảm.) 

+  73: kể chuyện có mở đầu, kết thúc. 

4.Phát triển thẩm mỹ : 

- Giáo dục trẻ tình cảm yêu thương chăm sóc động vật gần gũi, biết bảo vệ động vật quý 

hiếm. 

- Sử dụng các kỹ năng tạo hình, cắt dán, tô màu vẽ, nặn về các con vật. Có thể tạo ra các 

sản phẩm có màu sắc hài hòa qua vẽ, nặn, xé, dán về các con vật. 

- Giúp trẻ đạt được các mục tiêu: 

+ 83: Nhận biệt một số trạng thái cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận của người khác. 

+ 84: Thích chăm sóc cây cối, con vật quen thuộc 

+ 86: Nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau. 

5. Phát triển tình cảm –kỹ năng xã hội: 

- Trẻ biết phân biệt con thú hiền, con thú dữ. 
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- Trẻ biết được một số cách bảo vệ bản thân trước con thú dữ. 

- Trẻ biết yêu thương các con vật gần gũi: chó, mèo… 

- Giúp trẻ đạt được các mục tiêu: 

+ 105: Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép. 

+ 109: Thích chăm sóc con vật thân thuộc 

+ 110: Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày 
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MẠNG NỘI DUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 
 

Một số con vật thuộc nhóm gia cầm 

Từ ngày 23/3 - 27/3/2026 

 

- Tên gọi, đặc điểm môi trường sống, thức 

ăn, vận động, sinh sản của các con vật 

nuôi nhóm gia cầm. 

- Biết chăm sóc các con vật nuôi nhóm 

gia cầm. 

- Hát, đọc thơ, giải câu đố, kể chuyện về 

các con vật nuôi nhóm gia cầm. 

 
 

 

 

Đông vật rừng xanh 

Từ ngày 6/4 - 10/4/2026 

 

- Tên gọi, đặc điểm môi trường sống, 

thức ăn, vận động, sinh sản của các con 

vật sống trong rừng. 

- Biết không chọc phá con vật sống trong 

rừng 

- Hát, đọc thơ, giải câu đố, kể chuyện về 

các con vật sống trong rừng. 
 

 

 

 

 

Một số con vật thuộc nhóm gia súc  

Từ ngày 30/3 - 03/4/2026 

 

- Tên gọi, đặc điểm môi trường sống, 

thức ăn, vận động, sinh sản của các con 

vật nuôi nhóm gia súc. 

- Biết chăm sóc các con vật nuôi nhóm 

gia súc. 

- Hát, đọc thơ, giải câu đố, kể chuyện 

về các con vật nuôi nhóm gia súc. 

 

CHỦ ĐỀ 8: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

Từ ngày: 23/03 - 17/04/2026 
 

Côn trùng quanh bé 

Từ ngày 13/4 - 17/4/2026 

 

- Tên gọi, đặc điểm môi trường sống, thức 

ăn, vận động, sinh sản của các con côn 

trùng quanh bé. 

- Biết lợi ích và tác hại của một số con 

côn trùng quanh bé 

- Hát, đọc thơ, giải câu đố, kể chuyện về 

các con côn trùng quanh bé. 
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Chủ đề nhánh 1: MỘT SỐ CON VẬT NHÓM GIA CẦM 

Từ ngày: 23/3 - 27/3/2026 

Các 

hoạt 

động 

Thứ 2 

23/3/2026 
Thứ 3 

24/3/2026 
Thứ 4 

25/3/2026 
Thứ 5 

26/3/2026 
Thứ 6 

27/3/2026 

Lễ giáo - Trẻ không chạy nhảy xô đẩy bạn. 

 

 

Đón trẻ 

- Cho trẻ xem tranh ảnh, trò chuyện với trẻ về con vật nhóm gia cầm. 

- Sưu tầm tranh con vật nhóm gia cầm dán góc chủ đề. 

- Trao đổi với phụ huynh tình hình sức khỏe của trẻ. 

- Cho trẻ chơi trò chơi (GV tự chọn) 

TDS - Tập kết hợp bài hát “ Gà gáy vang dậy bạn ơi”( Thở 4, tay 4, bụng 4, chân 3, bật 4) 

Hoạt 

động 

giờ 

học 

GDAN 

NH: Gà gáy le 

te (TT) 

Đàn gà trong 

sân (vđ minh 

họa) 

TCAN: Nghe 

tiếng hát thỏ 

đổi lồng 

LQVT 

Gộp và tách nhóm 

có số lượng 5 

(Tr 19) 

(MT 44) 

HĐKP 

Những con vật 

nuôi nhóm gia 

cầm. 

(MT 41) 

TH 

Làm đệm ngủ 

cho thú cưng 

(Sách 

STEAM- Tr 

10 -11) 

(Trang 19) 

(MT 84) 

 

TDGH 

Ném xa bằng 1 

tay 

Thở 4, tay 4 

(BT), bụng 4, 

chân 3, bật 4 

 

LQVH 

Kể chuyện 

“Gà cánh tiên” 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát rau 

mồng tơi 

TCVĐ: Quạ và 

gà con 

Chơi tự do 

Quan sát rau bầu 

đất 

TCVĐ: Mèo và 

chim sẻ 

Chơi tự do 

 

HĐTN: 

“Nước lên 

xuống dốc” 

TCVĐ: Gấu 

và người thợ 

săn  

Chơi tự do 

Quan sát rau 

dền 

TCVĐ: Mèo và 

chim sẻ 

Chơi tự do 

Quan sát rau 

càng cua 

TCVĐ: 

Gấu và người 

thợ săn  

Chơi tự do 

Hoạt 

động 

vui 

chơi 

- Góc phân vai: Cửa hàng bán thức ăn gia cầm – gia đình. 

- Góc xây dựng: Xây trại chăn nuôi gia cầm. 

- Góc học tập: Làm tranh truyện gà cánh tiên, ghép tranh con vật, đôminô con vật, tìm 

các con vật giống nhau.  

- Góc nghệ thuật: Vẽ tô màu con vật thuộc nhóm gia cầm, xé dán con gà, vịt, nặn vật 

thuộc nhóm gia cầm. Làm Album con vật thuộc nhóm gia cầm. 

- Góc thiên nhiên - KPKH: xếp hình con vật từ hột hạt. 

- TCVĐ: Mèo và chim sẻ 

Hoạt 

động 

chiều 

TTVS 

Ôn TT lau mặt 

bằng khăn ướt 

Hướng dẫn 

trò chơi 

Gấu và người thợ 

săn  

Bé nhận biết 

và làm quen 

chữ v 

THNTH 

Chủ đề “Một 

số con vật 

nhóm gia cầm” 

Tổ chức sinh 

nhật tháng 3 
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Chủ đề nhánh 2: MỘT SỐ CON VẬT NHÓM GIA SÚC 

Từ ngày 30/3 – 03/4/2026 

Các hoạt 

động 
Thứ 2 

30/3/2026 
Thứ 3 

31/3/2026 
Thứ 4 

01/4/2026 
Thứ 5 

02/4/2026 
Thứ 6 

03/4/2026 

Lễ giáo - Trẻ không để chân lên ghế khi ngồi. 

 

Đón trẻ - Cho trẻ xem tranh ảnh, trò chuyện với trẻ về con vật nhóm gia súc. 

- Sưu tầm tranh con vật nhóm gia súc dán góc chủ đề. 

- Trao đổi với phụ huynh tình hình sức khỏe của trẻ. 

- Cho trẻ chơi trò chơi (GV tự chọn) 

TDS Tập kết hợp bài hát “Tiếng chú gà trống gọi” Thở 4, tay 5, bụng 4, chân 4, bật 4 

 

Hoạt 

động 

giờ 

học 

GDAN 

Chú mèo con 

(vỗ TT chậm) 

NH: Gọi trâu 

TCAN:  

Vũ điệu muôn 

loài 

 

 

LQVT 

Dạy trẻ so sánh 

độ lớn của 2 

đối tượng 

(NCT) 

HĐKP 

Những con vật 

nuôi nhóm gia 

súc 

(MT 66) 

TH 

Vẽ, tô màu 

con mèo 

(trang 20) 

 

TDGH 

Bò chui qua cổng 

1,2m x 0,6m 

Thở 4, tay 5 

(BT), bụng 4, 

chân 4, bật 4 

 

(MT 13) 

 

PTNN 

Trò chuyện với 

trẻ về các con 

vật thuộc  

nhóm gia súc 

(MT 109) 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát cây 

hạnh phúc 

TCVĐ: Thỏ 

đổi lồng. 

Chơi tự do 

Quan sát cây 

trúc 

TCVĐ: Bịt mắt 

bắt dê  

Chơi tự do 

HĐTN: Que 

diêm thần bí. 

TCDG: Bịt 

mắt bắt dê 

Chơi tự do 

Quan sát cây 

cao kiểng 

TCVĐ: Thỏ đổi 

lồng. 

Chơi tự do 

Quan sát hạnh 

phúc 

TCVĐ: Bịt mắt 

bắt dê 

Chơi tự do 

Hoạt 

động 

vui 

chơi 

- Góc phân vai: Cửa hàng bán thức ăn gia súc – gia đình. 

- Góc xây dựng: Xây trại chăn nuôi gia súc. 

- Góc học tập: Ghép tranh con vật, đôminô chữ số. Trò chơi: tìm đường về nhà Thỏ.  

- Góc nghệ thuật: Gấp con mèo, làm con vật nhóm gia súc từ nguyên vật liệu phế 

thải,nặn con thỏ, con mèo 

- Góc thiên nhiên - KPKH:  làm con trâu, con rít từ lá cây. Thử nghiệm: Trồng cây 

bằng nước. 

- TCVĐ: Cáo và Thỏ. 

Hoạt 

động 

chiều 

Ôn TTVS 

Rửa tay 

(MT 19) 

HDTC 

Sói và Dê 

 

Bé nhận biết 

và làm quen 

chữ r 

(MT 79) 

THNTH 

Chủ đề “Một số 

con vật nhóm 

gia súc” 

Sinh hoạt 

tập thể 

Lao động 

tập thể 
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Chủ đề nhánh 3: ĐỘNG VẬT RỪNG XANH 

Từ ngày 6/4 –  10/4/2026 

Các hoạt 

động 

Thứ 2 

6/4/2026 

Thứ 3 

7/4/2026 

Thứ 4 

8/4/2026 

Thứ 5 

9/4/2026 

Thứ 6 

10/4/2026 

Lễ giáo - Trẻ biết tôn trọng bạn bè và mọi người. (MT 105) 

 

 

Đón trẻ 

- Cho trẻ xem tranh ảnh, trò chuyện với trẻ về con vật sống trong rừng. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.  

- Cho trẻ chơi trò chơi (GV tự chọn) 

TDS - Tập kết hợp bài hát “Những khúc nhạc hồng” Thở 4, tay 5, bụng 5, chân 4, bật 4 

 

Hoạt 

động  

giờ 

học 

GDAN 

Ta đi vào 

rừng xanh 

VĐ: Múa 

minh họa 

NH: Chú voi 

con ở Bản 

Đôn 

TCAN: Dàn 

nhạc của 

rừng xanh 

 

LQVT 

Dạy trẻ so sánh 

độ lớn của 3 

đối tượng 

(NCT) 

HĐKP 

Một số con vật 

sống trong 

rừng 

(MT 30) 

TH 

Cắt dán một số 

con vật sống 

trong rừng 

(Tr 23) 

 

 

TDGH 

Nhảy lò cò 3 m 

 

Thở 4, tay 5 

(BT), bụng 5, 

chân 4, bật 4 

 

( MT 5) 

LQVH 

Kể chuyện 

“Dê con biết 

nhận lỗi” 

(MT 73) 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát cây 

hoa màu gà 

 

TCVĐ: Gấu 

qua cầu 

Chơi tự do 

Quan sát cây 

hoa chiều tím 

 

TCVĐ: Sói và 

Dê 

Chơi tự do 

HĐTN: Nước 

lạnh chìm hay 

nổi (MT 36) 

TCVĐ:  

Cá sấu lên bờ 

Chơi tự do 

Quan sát cây 

hoa màu gà 

TCVĐ:  

Sói và Dê 

Chơi tự do 

Quan sát cây 

hoa mười giờ 

TCVĐ:  

Cá sấu lên bờ 

Chơi tự do 

Hoạt 

động  

vui 

chơi 

- Góc Phân vai: Cửa hàng triển lãm tranh động vật – Gia đình.  

- Góc Xây dựng: Xây vườn bách thú.  

- Góc Học tập: Xem truyện tranh, Phân nhóm con vật ăn cỏ- ăn thịt sống, hiền-dữ, 

làm sách tranh chuyện dê con biết nhận lỗi, Đomino con vật sống trong rừng.              

- Góc Nghệ thuật: Vẽ, tô màu con vật sống trong rừng, nặn các con vật sống trong 

rừng. Làm con vật trong rừng từ nguyên vật liệu giấy, hộp sữa. Ôn các bài hát. Chơi 

đóng kịch “Cáo, Thỏ và Gà Trống” 

- Góc Thiên nhiên - KPKH: chơi với cát, in bánh hình các con vật, xây chuồng, núi  

- TCVĐ: Đua ngựa. 

Hoạt 

động 

chiều 

Ôn TTVS 

Súc miệng 

đánh răng 

HDTC 

Cá sấu lên bờ 

 

Ôn Sách Bé 

nhận biết và làm 

quen chữ cái 

(Tr 31) 

THNTH 

“Thế giới rừng 

xanh” 

Sinh hoạt 

tập thể 

Lao động 

tập thể 
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Chủ đề nhánh 4: CÔN TRÙNG QU/81ANH BÉ 

Từ ngày 13/4 – 17/4/2026 

Các hoạt 

động 
Thứ 2 

13/4/2026 
Thứ 3 

14/4/2026 
Thứ 4 

15/4/2026 
Thứ 5 

16/4/2026 
Thứ 6 

17/4/2026 

Lễ giáo - Trẻ chú ý trong giờ học, hăng hái phát biểu ý kiến. 

Đón trẻ - Cho trẻ xem tranh ảnh, trò chuyện về con côn trùng. 

- Trao đổi với phụ huynh tình hình sức khỏe của trẻ 

- Cho trẻ chơi trò chơi (GV tự chọn) 

TDS -Tập kết hợp bài hát “Những khúc nhạc hồng” Thở 4, tay 5, bụng 5, chân 5, bật 4 

 

Hoạt 

động 

giờ 

học 

GDAN 

BDVN: “Con 

cào cào” 

NH: Hoa thơm 

bướm lượn 

TCAN: Tai ai 

tinh 

(MT 86) 

LQVT 

Dạy trẻ số lượng 6 

(Tr 20) 

HĐKP 

Một số con vật 

thuộc nhóm côn 

trùng. 

( MT 66) 

TH 

Vẽ, tô màu con 

bướm 

(trang 21) 

 

TDGH 

Chạy chậm 60-

80 m. (không hạn 

chế thời gian) 

Thở 4, tay 5, 

bụng 5, chân 5 

(BT), bật 4 

 

LQVH 

Thơ 

“Chuồn 

chuồn ớt” 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát cây 

kim đồng 

TCVĐ: Đàn 

ong  

Chơi tự do 

Quan sát cây lan ý 

 

TCVĐ: Đàn ong 

Chơi tự do 

HĐTN:  

Ảo thuật với 

nước và dầu ăn. 

TCVĐ: Chim sẻ 

và người thợ săn 

Chơi tự do 

Quan sát cây 

kim đồng 

TCVĐ: Sói và 

Dê 

Chơi tự do 

Quan sát 

cây lan ý 

TCVĐ: 

Chim sẻ và 

người thợ 

săn  

Chơi tự do 

Hoạt 

động 

vui 

chơi 

- Góc phân vai: Cửa hàng bán tranh về côn trùng - Gia đình. 

- Góc xây dựng: Xây vườn trường. (bố trí côn trùng trong vườn trường) 

- Góc học tập: Xem tranh truyện, trò chuyện về côn trùng. Lôtô về côn trùng, chọn con 

vật theo mô tả, phân nhóm tìm con vật còn thiếu, con vật giống nhau. Tìm nơi sống 

của con vật 

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu côn trùng. Làm côn trùng từ nguyên vật liệu phế thải. Ôn 

các bài hát về chủ đề. 

- Góc thiên nhiên - KPKH: Xếp hình côn trùng từ sỏi, hột, hạt. Làm côn trùng từ lá cây 

- TCDG: Chìm nổi 

Hoạt 

động 

chiều 

Ôn TTVS 

Lau mặt khi có 

mồ hôi 

HDTC 

Chim sẻ và người 

thợ săn 

Ôn Sách Bé 

nhận biết và làm 

quen chữ cái 

(Tr 32) 

THNTH 

Côn trùng quanh 

bé 

Sinh hoạt 

tập thể 

Lao động 

tập thể 
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 Ngày 14 tháng 03 năm 2026                                        Ngày 14 tháng 03 năm 2026 

    Duyệt của PHT.CM                                                                TTCM                                                                                 

    

 

 

 

 

   Nguyễn Hồng Thanh                                                           Nguyễn Thị Bảo Thu 


